	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG 

	TUẦN HỌC THỨ 22
	                            
	Từ ngày: 13/2/2023 - Đến ngày: 17/2/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
13/2
	Buổi sáng
	1
	63
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	106
	Toán 
	Bảng chia 5 (Tiết 2) 
	Máy tính

	
	
	3
	211
	Tiếng Việt
	  Đọc: Hạt thóc (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	212
	Tiếng Việt
	  Đọc: Hạt thóc (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	

	
	
	2
	22
	Đạo đức
	Bảo quản đồ dùng gia đình (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	3
14/2
	Buổi sáng
	1
	213
	 Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện: Sự tích cây khoai lang
	Máy tính

	
	
	2
	214
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa T
	Máy tính

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	Review 5
	

	
	
	4
	107
	Toán
	Số bị chia – Số chia – Thương
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	Âm nhạc
	Ôn tập: Hát và đọc nhạc
	

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Chú chim nhỏ (tiết 2)
	

	
	
	3
	
	GDTC 
	Bài 4: Các động tác quỳ cơ bản
	

	4
15/2
	Buổi sáng
	1
	
	TC Â.nhạc
	Ôn luyện tập và biểu diễn bài hát: Hoa lá mùa xuân
	

	
	
	2
	108
	Toán
	Luyện tập
	Máy tính

	
	
	3
	215
	Tiếng Việt
	Đọc: Luỹ tre (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	216
	Tiếng Việt
	Đọc: Luỹ tre (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	43
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Thực vật và động vật  (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	5
16/2
	Buổi sáng
	1
	
	GDTC
	Bài 5: Các động tác ngồi cơ bản
	

	
	
	2
	217
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về thiên nhiên. Câu nêu đặc điểm
	Máy tính

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	Review 6
	

	
	
	4
	218
	Tiếng Việt
	Nghe viết: Luỹ tre. Phân biệt: uynh/uych, l/n, iêt/iêc
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	109
	Toán
	Luyện tập chung (tiết 1) 
	Máy tính

	
	
	2
	64
	HĐTN
	Những vật dụng bảo vệ em
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
17/2
	Buổi sáng
	1
	105
	Toán
	Bảng chia 5 (Tiết 1) 
	Máy tính

	
	
	2
	
	TC Mĩ thuật
	Vẽ tranh đề tài ngày xuân
	Máy tính

	
	
	3
	219
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn kể về một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia
	Máy tính

	
	
	4
	220
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	44
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Thực vật và động vật (Tiết 2)
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	65
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   25 lượt   
 Giang Biên, ngày 31 tháng 1 năm 2023

	
	
	
	                                                                   KHỐI TRƯỞNG
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